BÁO CÁO

Tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng

Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2012”.


I. Về đề nghị của các Hiệp hội:

1. Về số lượng đề nghị khen thưởng: Thường trực Hội đồng đã tiếp nhận hồ sơ 14 doanh nhân và 18 doanh nghiệp của Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Thủy sản, Hiệp hội Nhà thầu – Xây dựng, Hiệp hội Thanh Long, Liên minh Hợp tác xã. Hiệp hội Nước mắm không đề cử doanh nghiệp và doanh nhân nào, Hiệp hội Thủy sản đề cử doanh nhân nào do không đảm bảo điều kiện khen thưởng.
2. Về hồ sơ: Đảm bảo quy định theo Quy chế  xét và tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp Bình Thuận tiêu biểu năm 2012” của Sở Kế họach và Đầu tư. 

3. Về thời gian: Có chậm so với quy định do một số Hiệp hội đề xuất khen thưởng chưa đúng quy định, Ban Tổ chức đề nghị xem xét, bổ túc lại hồ sơ.

4. Về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, thực hiện BHXH, đóng góp xã hội từ thiện: đều đảm bảo quy định, có xác nhận của các cơ quan chức năng.

5. Về vốn, doanh thu, lợi nhuận, giải quyết việc làm: Các doanh nghiệp trong diện đề nghị khen thưởng đều họat động ổn định, có tăng trưởng về sản xuất kinh doanh năm 2011-2012 so với các năm trước.

6. Về khen thưởng: Các doanh nhân, doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh khen thưởng lần này đều được Thủ tướng, UBND tỉnh hoặc các bộ, ngành Trung ương tặng bằng khen trong năm 2010 và 2011, ngọai trừ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Tổng Giám đốc, Công ty CP Du lịch Phúc Lợi (Park Diamond Hotel):

II. Danh sách đề nghị UBND tỉnh khen thưởng:

DANH HIỆU DOANH NHÂN BÌNH THUẬN TIÊU BIỂU NĂM 2012:
1. Bà Đinh Thị Kiên - Giám đốc, Công ty TNHH TM – XNK Kiên Kiên:
- Vốn kinh doanh năm 2011: 7.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 10.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 18.800 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5.300 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 110  triệu đồng và 6 tháng 2012: 100 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 93 triệu đồng và 6 tháng 2012: 80 triệu đồng. (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 03 triệu đồng và 6 tháng 2012:  3,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm trong năm 2011: 300 người và 6 tháng 2012: 320  người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 189,2 triệu đồng và 6 tháng 2012: 2,625 triệu đồng, trong đó 2,5 tỷ xây dựng khu tập thể cho các hộ gia đình nghèo xã Hàm Cường. (Có xác nhận của Chủ tịch UBND Xã Hàm Cường).
- Các thành tích đạt được:  Đã được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương năm 2011.

2. Ông Trần Hữu Phương – Chủ DN, DNTN Thương Mại Phương Giảng:
- Vốn kinh doanh năm 2011: 9.850 triệu đồng và 6 tháng 2012: 9.850 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011:  76.300 triệu đồng và 6 tháng 2012: 52.100 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011:  1.327 triệu đồng và 6 tháng 2012: 690 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 245 triệu đồng và 6 tháng 2012: 120 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 1,7 triệu đồng và 6 tháng 2012: 1,6 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 185 người và 6 tháng 2012: 200      người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 29 triệu đồng và 6 tháng 2012: 14 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).
- Các thành tích đạt được:  Được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của Doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương năm 2010”. Đạt giải “Doanh nghiệp tiêu biểu 1000 Năm Thăng long – Hà Nội”

3. Ông Phan Đình Châm - Giám đốc, Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 70.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 70.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 70.472 triệu đồng và 6 tháng 2012: 33.791 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 1.180 triệu đồng và 6 tháng 2012: 608 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 295 triệu đồng và 6 tháng 2012: 152 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 4,0 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 44 người và 6 tháng 2012: 51 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 167,6 triệu đồng và 6 tháng 2012: 190,7 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Được Bộ Xây dựng tặng Bằng khen về thành tích đóng góp phát triển ngành Xây dựng năm 2010.
4. Ông Nguyễn Văn Đồng – Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Hải Uyên:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 6.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 20.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 28.614 triệu đồng và 6 tháng 2012: 8.921 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 465 triệu đồng và 6 tháng 2012: 386 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 179 triệu đồng và 6 tháng 2012: 186 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,5 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4           triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 22 người và 6 tháng 2012: 22 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 39 triệu đồng và 6 tháng 2012: 26,2 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  UBND tỉnh tặng bằng khen “Đã có thành tích đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công viên Đồi Dương – Phan Thiết góp phần phục vụ khách du lịch và nhân dân địa phương” năm 2012
5. Bà Đặng Thị Lynh Trang - Giám đốc, Công ty TNHH Minh Trang:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 6.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 6.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 14.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 8.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 1.510 triệu đồng và 6 tháng 2012: 880 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 377 triệu đồng và 6 tháng 2012: 20 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,5 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3,7 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 18 người và 6 tháng 2012: 18 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 55,3 triệu đồng và 6 tháng 2012: 55 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  Được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác”. Được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen “Doanh nhân tiêu biểu khu vực miền Đông Nam Bộ năm 2011”.
6. Ông Phan Ngọc Hùng - Giám đốc, Công ty TNHH Bệnh viện An Phước:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 70.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 70.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 42.088 triệu đồng và 6 tháng 2012: 21.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 6.313 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3.157 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 967 triệu đồng và 6 tháng 2012: 500 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 5,0 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm trong năm 2011: 325 người và 6 tháng 2012: 325 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 15 triệu đồng và 6 tháng 2012: 27 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Thủ tướng tặng bằng khen năm 2011. UBND tỉnh tặng Bằng Khen khen thưởng.
7. Ông Đinh Xuân Thạch – Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Tà Zôn:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 164.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 170.208         triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 292.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 95.308 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 10.482 triệu đồng và 6 tháng 2012: 1.500        triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 11.303 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3.974 triệu đồng;
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 4,2 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4,8 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm trong năm 2011: 595 người và 6 tháng 2012: 540 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 265 triệu đồng và 6 tháng 2012: 180 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2010 và năm 2011.  Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì
8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Giám đốc, Công ty TNHH MTV Ngọc Điệp:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 12.195 triệu đồng và 6 tháng 2012: 11.875 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 48.972 triệu đồng và 6 tháng 2012: 23.987 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 192 triệu đồng và 6 tháng 2012: 95 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 203 triệu đồng và 6 tháng 2012: 12 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,8 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 8 người và 6 tháng 2012: 9 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 220 triệu đồng và 6 tháng 2012: 177 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2010 và năm 2011; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen “Doanh nhân tiêu biểu khu vực miền Đông Nam bộ năm 2011”.
9. Ông Phan Văn Đào – Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Muối Vĩnh Hảo:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 38.905 triệu đồng và 6 tháng 2012: 38.905 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 42.035 triệu đồng và 6 tháng 2012: 39.640 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 7.800 triệu đồng và 6 tháng 2012: 19.706       triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 956 triệu đồng và 6 tháng 2012: 787 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,8 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4,2 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 223 người và 6 tháng 2012: 230        người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 32 triệu đồng và 6 tháng 2012: 30 triệu đồng;

- Các thành tích đạt được:  Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2010 và năm 2011; Được Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn trao tặng giải thưởng Toàn quốc Vì sự phát triển Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn năm 2010.

10. Trần Thị Xuân – Chủ Doanh nghiệp, DNTN TM Xuân Eden:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 3.200 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3.200 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 12.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 8.300 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 438 triệu đồng và 6 tháng 2012: 306 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 1.250 triệu đồng và 6 tháng 2012: 830 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,2 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3,2 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 22  người và 6 tháng 2012: 22 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 58,7 triệu đồng và 6 tháng 2012: 23 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2011.

11. Ông Nguyễn Hữu Đại  – Giám đốc, Công ty TNHH TM – DV Sài Gòn Phan Thiết:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 350.789 triệu đồng và 6 tháng 2012: 204.531         triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 406.847 triệu đồng và 6 tháng 2012: 234.187 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 21.756 triệu đồng và 6 tháng 2012: 13.260       triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 7.150 triệu đồng và 6 tháng 2012: 9.300 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 4,6 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm trong năm 2011: 198 người và 6 tháng 2012: 197        người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 76 triệu đồng và 6 tháng 2012: 48 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Thủ tướng tặng bằng khen năm 2011.
12. Ông Trần Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT, Qũy tín dụng nhân dân Hàm Nhơn:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 47.164 triệu đồng và 6 tháng 2012: 54.421 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 9.224 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5.828 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 1.013 triệu đồng và 6 tháng 2012: 710 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 187 triệu đồng và 6 tháng 2012: 117 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 4,3 triệu đồng và 6 tháng 2012: 6,2 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 15 người và 6 tháng 2012: 15 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 23,4 triệu đồng và 6 tháng 2012: 24 triệu đồng; (Có xác nhận của đơn vị tài trợ).
- Các thành tích đạt được:  Thủ tướng tặng bằng khen năm 2011; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2012.
13. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Tổng Giám đốc, Công ty CP Du lịch Phúc Lợi (Park Diamond Hotel):

- Vốn kinh doanh năm 2011: 150.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 150.000         triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 24.846 triệu đồng và 6 tháng 2012: 17.762 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: -12.807 triệu đồng và 6 tháng 2012: -1.303       triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 956 triệu đồng và 6 tháng 2012: 1.478 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,1 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 131 người và 6 tháng 2012: 150         người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 83,4 triệu đồng và 6 tháng 2012: 91,0 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: 0
14. Ông Nguyễn Phi Long – Giám đốc, Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 34.119 triệu đồng và 6 tháng 2012: 34.119 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 28.053 triệu đồng và 6 tháng 2012: 19.633 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 3.254 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5.780 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 1.741 triệu đồng và 6 tháng 2012: 1.081 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,5 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 103 người và 6 tháng 2012: 108       người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 381 triệu đồng và 6 tháng 2012: 317 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2010; 2011.
DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP BÌNH THUẬN TIÊU BIỂU NĂM 2012”:
1. Công ty Cổ phần May Bình Thuận – Nhà Bè:
- Vốn kinh doanh năm 2011: 19.530 triệu đồng và 6 tháng 2012: 19.530 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 130.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 68.319 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 6.500 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4.400 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 1.700 triệu đồng và 6 tháng 2012: 555 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 2,8 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 1.900 người và 6 tháng 2012: 2.000        người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 190 triệu đồng và 6 tháng 2012: 53 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2010; năm 2011;  trưởng Bộ Công thương tặng bằng khen năm 2011
2. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bình Thuận:
- Vốn kinh doanh năm 2011: 10.740 triệu đồng và 6 tháng 2012: 10.740 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 798 triệu đồng và 6 tháng 2012: 841 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 18.019 triệu đồng và 6 tháng 2012: 12.007        triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 1.099 triệu đồng và 6 tháng 2012: 840 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 9,4 triệu đồng và 6 tháng 2012: 10,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 71 người và 6 tháng 2012: 75 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 222 triệu đồng và 6 tháng 2012: 85 triệu đồng;

- Các thành tích đạt được: Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2010,2011.

3. Công ty TNHH Sơn Tuyền:
- Vốn kinh doanh năm 2011: 10.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 10.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 107.118 triệu đồng và 6 tháng 2012: 73.441 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 496 triệu đồng và 6 tháng 2012: 452 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 28 triệu đồng và 6 tháng 2012: 21 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 2,3 triệu đồng và 6 tháng 2012: 2,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 25 người và 6 tháng 2012: 25 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 66 triệu đồng và 6 tháng 2012: 113 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2010,2011.
4. Công ty TNHH Hải Nam:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 150.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 150.000         triệu đồng;

- Doanh thu năm 2011: 630.786 triệu đồng và 6 tháng 2012: 301.167 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 9.212 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5.200 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 10.631 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3.237 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,2 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3,3 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm năm 2011: 1.800 người và 6 tháng 2012: 1.870  người 

- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 420 triệu đồng và 6 tháng 2012: 90 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: 


+ Bộ Công thương công nhận danh hiệu “Doanh hiệu xuất khẩu uy tín năm 2010”; UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2011; Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Bạc chất lượng quốc gia năm 2011.

5. Doanh nghiệp Tư nhân Rau quả Bình Thuận:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 10.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 10.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 323.073 triệu đồng và 6 tháng 2012: 200.516 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 2.519 triệu đồng và 6 tháng 2012: 1.100 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 18.147 triệu đồng và 6 tháng 2012: 14.189 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,4 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm trong năm 2011: 130 người và 6 tháng 2012: 130        người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 75,8 triệu đồng và 6 tháng 2012: 17,5 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: 

+ Bộ Thương mại tặng bằng khen “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2010; năm 2011;
+ UBND tỉnh tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất năm 2010”; năm 2011;
+ Cúp vàng “Vì sự nghiệp phát triển trái cây Việt Nam chất lượng và an toàn thực phẩm”.

6. Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 30.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 30.000 triệu đồng;

- Doanh thu năm 2011: 57.653 triệu đồng và 6 tháng 2012: 30.349 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 1.731 triệu đồng và 6 tháng 2012: 912 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 134 triệu đồng và 6 tháng 2012: 71 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 2,5 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3,2 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm trong năm 2011: 308 người và 6 tháng 2012: 327  người 

- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 346 triệu đồng và 6 tháng 2012: 429 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: 

+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2010”;
          + Giải thưởng Hội nhập Kinh tế Quốc tế lần II-2010.

+ Đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2011”

7. Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Bình Thuận:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 13.234 triệu đồng và 6 tháng 2012: 13.234 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 57.530 triệu đồng và 6 tháng 2012: 25.348 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 600 triệu đồng và 6 tháng 2012: 264 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 3.071 triệu đồng và 6 tháng 2012: 122 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,9 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4,2 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 121 người và 6 tháng 2012: 121         người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 43 triệu đồng và 6 tháng 2012: 69 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc 2010.
8. Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Hạ tầng Bình Thuận:
- Vốn kinh doanh năm 2011: 20.203 triệu đồng và 6 tháng 2012: 20.203 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 221.813 triệu đồng và 6 tháng 2012: 89.239 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 600 triệu đồng và 6 tháng 2012: 264 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 4.053 triệu đồng và 6 tháng 2012: 8.796 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 6,4 triệu đồng và 6 tháng 2012: 6,6 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm trong năm 2011: 145 người và 6 tháng 2012: 122        người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 81,8 triệu đồng và 6 tháng 2012: 94 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2010.
9. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 1.019.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 958.000         triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 170.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 76.900 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 23.560 triệu đồng và 6 tháng 2012: 11.000       triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 2.297 triệu đồng và 6 tháng 2012: 632 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 18,7 triệu đồng và 6 tháng 2012: 11,2 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm trong năm 2011: 81 người và 6 tháng 2012: 87 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 142 triệu đồng và 6 tháng 2012: 138 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).
- Các thành tích đạt được: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2010-2011
10. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 4.080.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4.712.000          triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 5.407.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5.833.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 166.625 triệu đồng và 6 tháng 2012: 114.505       triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 5.544 triệu đồng và 6 tháng 2012: 6.469 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 11,3 triệu đồng và 6 tháng 2012: 6,3 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 12 người và 6 tháng 2012: 0 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 858,4 triệu đồng và 6 tháng 2012: 700,8 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen năm 2011.
11. Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Thuận:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 156.504 triệu đồng và 6 tháng 2012: 156.504         triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 850.840 triệu đồng và 6 tháng 2012: 22.826 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 206.082 triệu đồng và 6 tháng 2012: 42.539       triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 88.626 triệu đồng và 6 tháng 2012: 16.117 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 12,5 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4,4 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 1.605 người và 6 tháng 2012: 1.701        người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 901 triệu đồng và 6 tháng 2012: 185 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  UBND tỉnh tặng cờ thi đua 02 năm 2010 và 2011; Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba năm 2012.
12. Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Thuận:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 78.644 triệu đồng và 6 tháng 2012: 78.644 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 898.103 triệu đồng và 6 tháng 2012: 558.685 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 102.715 triệu đồng và 6 tháng 2012: 64.845       triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 217.515 triệu đồng và 6 tháng 2012: 150.161 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 8,0 triệu đồng và 6 tháng 2012: 9,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 62 người và 6 tháng 2012: 62 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 791 triệu đồng và 6 tháng 2012: 1.463 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2011.
13. Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 15.165 triệu đồng và 6 tháng 2012: 30.696 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 111.846 triệu đồng và 6 tháng 2012: 54.689 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 7.982 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4.823 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 418 triệu đồng và 6 tháng 2012: 497 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 8,0 triệu đồng và 6 tháng 2012: 9,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 1.700 người và 6 tháng 2012: 2.200        người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 262 triệu đồng và 6 tháng 2012: 162 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2011.
14. Qũy Tín dụng nhân dân Lagi:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 51.111 triệu đồng và 6 tháng 2012: 55.650 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 8.903 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5.306 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 565 triệu đồng và 6 tháng 2012: 488 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 120 triệu đồng và 6 tháng 2012: 98 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 7,1 triệu đồng và 6 tháng 2012: 7,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 12 người và 6 tháng 2012: 13 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 22 triệu đồng và 6 tháng 2012: 9 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2011;

15. Hợp tác xã Nông nghiệp Hòa Thành: 

- Vốn kinh doanh năm 2011: 2.261 triệu đồng và 6 tháng 2012: 2.814 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 5.811 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3.012 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 1.269 triệu đồng và 6 tháng 2012: 670 triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 59,7 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5,04 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,5 triệu đồng và 6 tháng 2012: 3,7 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 907 người và 6 tháng 2012: 901        người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 15,3 triệu đồng và 6 tháng 2012: 8,1 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được: Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2012.
16. Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort): 

- Vốn kinh doanh năm 2011: 116.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 116.970         triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 51.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 27.750 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 21.076 triệu đồng và 6 tháng 2012: 13.090       triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 9.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 6.250 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.
- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 3,8 triệu đồng và 6 tháng 2012: 4,5 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 37 người và 6 tháng 2012: 34 người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 63 triệu đồng và 6 tháng 2012: 315 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  Được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2010.
17. Công ty CP Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né:

- Vốn kinh doanh năm 2011: 15.000 triệu đồng và 6 tháng 2012: 15.000 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 39.858 triệu đồng và 6 tháng 2012: 27.088 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 10.012 triệu đồng và 6 tháng 2012: 9.876        triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 5.048 triệu đồng và 6 tháng 2012: 6.065 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 5,0 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 155 người và 6 tháng 2012: 159       người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 66 triệu đồng và 6 tháng 2012: 35 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2011; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen.
18. Công ty TNHH Làng Tre Mũi Né: 

- Vốn kinh doanh năm 2011: 79.289 triệu đồng và 6 tháng 2012: 77.948 triệu đồng;
- Doanh thu năm 2011: 65.140 triệu đồng và 6 tháng 2012: 38.671 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 12.543 triệu đồng và 6 tháng 2012: 8.501        triệu đồng;
- Đóng góp ngân sách (các loại thuế) năm 2011: 8.155 triệu đồng và 6 tháng 2012: 7.562 triệu đồng; (có xác nhận Cục Thuế). Không nợ BHXH.

- Bình quân thu nhập đầu người/tháng năm 2011: 4,0 triệu đồng và 6 tháng 2012: 5,0 triệu đồng;
- Giải quyết việc làm mới trong năm 2011: 161 người và 6 tháng 2012: 169        người 
- Tham gia các hoạt động xã hội năm 2011: 63 triệu đồng và 6 tháng 2012: 94 triệu đồng; (Có xác nhận của các đơn vị nhận tài trợ).

- Các thành tích đạt được:  Danh hiệu “Doanh nghiệp Du lịch tiêu biểu năm 2010”; UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2011.
                                                                                   

PAGE  
15

